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SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN MÔN TOÁN 10 

(Đề có 04 trang) Thời gian làm bài 90 phút (Không kể phát đề) 
  

Họ Tên :.................................................................Số báo danh :...........  Mã Đề : A_Tô Kí hiệu A 
    

I/ PHẦN THỨ NHẤT: 35 câu trắc nghiệm (7 điểm) 
Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: 0 0 0 0 0tan 0 .tan1 .tan 2 .tan3 ...tan89A Giá trị biểu thức  bằng:  
  A. 1 .  B. 2  .  C. 0 .  D. 1  .  

Câu 2: tan 5  sin 3cos

3sin cos
P

 
 





 Cho . Tính giá trị biểu thức   

  A. 
1

7
.  B. 

1

15
.  C. 

2

7
.  D. 

1

14
.  

Câu 3:  060 , 6, 10A AB AC   Cho tam giác ABC, biết . Tính độ dài cạnh BC .  

  A. 44  .  B. 76 .  C. 8  .  D. 76 .  

Câu 4: { / 3 4 2 }, { / 5 3 4 1}A x x x B x x x           Cho hai tập hợp . Tập hợp tất cả các số 

,A Bnguyên thuộc hai tập hợp  là:  

  A. {1;2}.  B. {0;1} .  C. { 1;0;1;2} .  D.  0;2 .  

Câu 5: Cho hai tập hợp    4;3 , 2;A B     . Tập hợp \A B  bằng:  

  A. { 4; 3; 2}   . B.  4; 2  .  C.  3; .  D.  4; 2  .  

Câu 6: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học?  

2 3x   7 4 15 a) . b) Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam. c) . d) Năm 2023 là năm nhuận.  
  A. 3  . B. 4  .  2C. .  D. 1 . 

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?  
  A.  Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đó đều là số lẻ.  
  B.  Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.   
  C.  Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.  
  D.  Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.   

Câu 8: Cho tập hợp { | 2, 5}.A x x x     Hỏi A  là tập hợp nào sau đây?  

  A. [2;5).D    B. (2; ) \{5}.   C. (2;5).   D. [2; ) \{5}.   

Câu 9:    ;9 , 2; 1A B m m     A B   Cho hai tập hợp . Tìm m để tập hợp .  

  A. 11m  .  B. 10m  .  C. 10m  .  D. 11m  .  

Câu 10: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 

2 0

3 2

3

x y

x y

y x

 
   
  

 chứa điểm nào sau đây?  

  A.  1 ; 0A . B.  0 ; 1C  . C.  1 ; 0 .D    D.  2 ; 3B  .  

Câu 11: Cho  2 0 0tan 4 90 180    . Tính giá trị biểu thức 
3sin 5cos

cos sin
Q

 
 





.  

  A. 1 .  B. 
11

3
.  C. 1  .  D. 

17

5
.  



Mã đề A Trang 2/4 
 

Câu 12:   2: " , 2 5 0".P x x R x x     ( )P x Cho mệnh đề  Phủ định của mệnh đề  là:  

  A. 2" , 2 5 0".x R x x       B. 2" , 2 5 0".  x R x x       

  C. 2" , 2 5 0". x R x x       D. 2" , 2 5 0".x R x x       

Câu 13: Gọi A  là tập nghiệm của đa thức ( )P x , B  là tập nghiệm của đa thức ( )Q x , C  là tập nghiệm của đa 

thức ( ). ( )P x Q x . Hỏi C  là tập hợp nào sau đây?  

  A. \A B .  B. A B .  C. \B A .  D. A B .  

Câu 14: Cho tam giác ABC  có  0 045 , 75 , 10A B AB   . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 

đã cho.  

  A. 
5

3
 .  B. 

20

3
 .  C. 

15

3
 .  D. 

10

3
 .  

Câu 15: Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề chứa biến? 
 7.3 21       3 10        2 6       5 3) ) )      0)   3 1 1)a b x c m n d x y z e            

  A. 3.  B. 1 .  C. 2 .  D. 4 .  
Câu 16: 2 6x y  Chọn miền nghiệm đúng của bất phương trình .?  

  A.                   B.               

C.    D.   

Câu 17:  0 00 180   Cho góc . Chọn khẳng định sai.  

  A.  0cos 90 sin   .    B.  0sin 90 cos   .  

  C.  0sin 180 sin   .  D.  0cos 180 cos   .  

Câu 18:    5;7 3;9  Tìm tập hợp .  

  A.  3;7 .        B.  3;7 .                            C.  3;7 .                           D.  3;7 .  

Câu 19: 10 Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ Số  2 5chia hết cho và .  
  A. 10 Số  2chia hết cho  hoặc 5  .  
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  B. 10 Số  2không chia hết cho  5và chia hết cho .  
  C. 10 Số  2 5không chia hết cho  hoặc .  
  D. 10 Số  2không chia hết cho  5và .  

Câu 20: Cho ,x y  là hai số thực cùng khác 1.  Kết luận nào sau đây là đúng?  

  A. 2.x y     B. 1.x y xy      C. 1.x y xy     D. 1.xy     

Câu 21:    ;6 , 3;A B m     B A   Cho . Tìm m để .  

  A. 3m  .  B. 9m  .  C. 3m  .              D. 9m  .  
Câu 22: 2 9x y  Cho bất phương trình: . Cặp số nào sau là nghiệm của bất phương trình:  

  A.  7;1 .  B.  2;4 .                        C.  5;2 .              D.  1;4 .  

Câu 23: Miền không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?  

 

  A. 
0

3 2 6

y

x y


   

.B. 
0

3 2 6

x

x y


   

.  C. 
0

3 2 6

x

x y


  

D. 
0

3 2 6

y

x y


  

. 

Câu 24: ABC ,  ,  M N Q ,  ,  AB BC CA Cho tam giác  . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Từ các điểm đã cho 

MB


có bao nhiêu véc tơ (khác véc tơ không) cùng phương với ?  
  A. 9 .  B. 8  .  C. 7  .  D. 6  .  
Câu 25: 10A 14 21 Lớp  có  bạn thích học môn Toán và  bạn thích học môn Văn. Trong số các bạn thích học 

7 9môn Văn hoặc Toán thì có  bạn thích học cả Văn và Toán. Trong lớp vẫn còn  bạn không thích học môn 
10AVăn và Toán. Hỏi lớp  có bao nhiêu học sinh?  

  A. 45 .  B. 37 .  C. 52 .  D. 38 .  

Câu 26:  0 090 180   Cho . Kết quả nào sau đây đúng?  

  A. cot 0  .  B. tan 0  .  C. sin 0  .  D. cos 0  .  
Câu 27: P PCho mệnh đề:  “Hình chữ nhật là hình bình hành”. Phủ định của  là:  

  A. P  “Hình bình hành không phải là hình chữ nhật”.  

  B. P  “không phải hình chữ nhật thì là hình bình hành”.  

  C. P  “Hình chữ nhật không phải là hình bình hành”.  

  D. P  “Hình bình hành là hình chữ nhật”.  

Câu 28:    2 2| 4 2 0P n n n n     P Cho tập . Tập  có bao nhiêu tập con?  

  A. 8 .  B. 16 .  C. 6 .  D. 3 .  
Câu 29: Cho [ ; 2], [ ; 1]A m m B n n     với ,m n  là các tham số thực. Tìm điều kiện của các số m  và n  
để tập hợp A B  chứa đúng một phần tử.  

  A. 
1

.
2

n m

n m

 
  

  B. 2.n m    C. 1 .n m    D. 
1

.
2

n m

n m
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Câu 30: Cho 0 00 , 180    và 0180 .   Chọn câu trả lời sai.  

  A. cot cot 0.     B. tan tan 0.     C. sin sin 0.    D. cos cos 0.     

Câu 31: ABC Cho tam giác . Hỏi có bao nhiêu véc tơ (khác véc tơ không) có điểm đầu và điểm cuối là các 
đỉnh của tam giác?  
  A. 3 .  B. 8 .  C. 6 .  D. 10 .  

Câu 32: ABC 4 G | |CB GC
 

 Cho tam giác đều  có cạnh bằng ,  là trọng tâm của tam giác. Tính .  

  A. 
3

3
.  B. 

2 3

3
.  C. 4 3 .  D. 

4 3

3
.  

Câu 33: Cho hình bình hành ABCD . Chọn phương án đúng.  

  A. AB BC CA 
  

.  B. AB AD CA 
  

.  C. BA DA CA 
  

.  D. AB BC AD 
  

.  
Câu 34: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu không phải là mệnh đề toán học?  

a) Buôn Ma Thuột là một thành phố của Việt Nam.  

b)  Sông Hương thuộc thành phố Huế. 

 5 19 24.

 6 81 25.

 2 11.

)

)

)

c

e

f x

 
 
    

  A. 4 .  B. 3 . C. 2 . D. 1 . 

Câu 35: Hình vẽ sau biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào?  

 
  A. 7 5 35x y   .  B. 7 5 35x y    . C. 7 5 35x y   .  D. 7 5 35x y   .  

II/ PHẦN THỨ HAI: Tự luận (3 điểm) 

Câu 36: ABC :  8,  10,  12a b c   Cho tam giác  có các cạnh là . 

ABC   a/ Tính diện tích tam giác  và đường cao xuất phát từ đỉnh B. 

I AB  cos CIB   b/ Gọi  là trung điểm của . Tính . 

Câu 37: 

Một xưởng sản xuất nước mắm, mỗi lít nước mắm loại I  cần 3 kg  cá và 2 giờ công lao động, đem lại mức lãi 

là 50000 đồng; mỗi lít nước mắm loại II cần 2 kg  cá và 3 giờ công lao động, đem lại mức lãi là 40000 đồng. 

Xưởng có 230 kg  cá và cần làm việc trong 220 giờ. Hỏi xưởng đó nên sản xuất mỗi loại nước mắm bao nhiêu 

lít để có mức lãi cao nhất? 
 

--------------HẾT--------------- 


